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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Hà Nội, ngày      tháng    năm 2021 
 

BÁO CÁO 

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến  

dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định quy định  

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; 

 quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo 

 

Kính gửi: Chính phủ 

 Thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị 

định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; 

quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo. Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch đã triển khai thực hiện công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật 

có liên quan đến dự thảo Nghị định, cụ thể như sau:   

 I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC RÀ SOÁT  

 1. Đối tượng, phạm vi, mục đích rà soát 

 - Đối tượng rà soát: Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên 

quan đến dự thảo Nghị định, bao gồm: văn bản về du lịch; thể thao; quyền tác 

giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo; xử lý vi phạm hành chính. 

 - Phạm vi rà soát: Du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan, văn 

hóa và quảng cáo là các lĩnh vực đa dạng, phong phú, phức tạp vừa góp phần 

tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy nền kinh tế phát triển và làm phong phú đời sống 

tinh thần cho toàn xã hội, bảo đảm sức khỏe cho Nhân dân. Việc rà soát các văn 

bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến lĩnh vực này để xây dựng dự 

thảo Nghị định bao gồm các các văn bản chung về xử lý vi phạm hành chính, 

các nghị định xử phạt vi phạm hành chính có nội dung liên quan, văn bản quy 

phạm pháp luật trong các lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên 

quan; văn hóa và quảng cáo.  

- Mục đích rà soát: Việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong hệ 

thống pháp luật hiện hành có liên quan đến lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác 

giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo nhằm bảo đảm xây dựng các hành vi 

vi phạm hành chính trên cơ sở các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm, điều cấm 

của pháp luật về trật tự quản lý hành chính trong các lĩnh vực nêu trên đáp ứng 

yêu cầu bảo đảm trật tự quản lý hành chính nhà nước và các hành vi vi phạm 
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hành chính phải được mô tả rõ ràng, cụ thể để có thể xác định và xử phạt được 

trong thực tiễn. 

 2. Triển khai thực hiện 

 - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch xây dựng dự 

thảo Nghị định theo đúng quy trình, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật và các văn bản quy định hiện hành. 

- Triển khai kế hoạch đề ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành 

rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến dự 

thảo Nghị định. 

 -  Hoàn thiện danh mục các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến 

lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo 

làm cơ sở phục vụ xây dựng dự thảo Nghị định. 

 - Xem xét, đối chiếu, đánh giá nội dung, quy định của các văn bản quy 

phạm pháp luật hiện hành với dự thảo Nghị định. 

 II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 

Qua quá trình rà soát các văn bản trong hệ thống văn bản quy phạm pháp 

luật hiện hành có liên quan đến lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền 

liên quan; văn hóa và quảng cáo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xác định 

được một số văn bản như sau (chi tiết tại Phụ lục kèm theo): 

 1. Về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật: văn bản quy phạm pháp luật 

có liên quan gồm 157 văn bản, trong đó: 

  - Luật của Quốc hội: 14 văn bản. 

- Lệnh của Chủ tịch nước: 14 văn bản 

- Nghị định của Chính Phủ: 39 văn bản. 

- Quyết định của Thủ tướng: 02 văn bản. 

- Chỉ thị của Thủ tướng: 03 văn bản. 

- Văn bản của Bộ trưởng: 85 văn bản. 

 2. Đánh giá chung: Về cơ bản, các hành vi vi phạm hành chính đang có 

hiệu lực tại các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo phù hợp 

với quy định nội dung tại các Luật, Nghị định được rà soát. 

 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung chủ yếu về thẩm quyền xử phạt vi 

phạm hành chính của một số chức danh có thẩm quyền xử phạt như Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các cấp, Thanh tra chuyên ngành, Công an nhân dân, Cảnh sát 

biển, Bộ đội biên phòng, Quản lý thị trường và Hải quan do có sự thay đổi về 

các chức danh hoặc thẩm quyền xử phạt tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, dự thảo Nghị định cũng bổ sung 
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quy định về thời hiệu, xác định hành vi kết thúc và hành vi đang diễn ra làm căn 

cứ xác định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.  

 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số hành vi cho phù hợp với quy 

định của pháp luật nội dung. 

Dự thảo Nghị định bãi bỏ một số hành vi vi phạm được xây dựng trên cơ 

sở pháp luật nội dung, tuy nhiên, pháp luật chuyên ngành đã bãi bỏ nội dung quy 

định này. 

Trên đây là Báo cáo việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên 

quan đến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, 

quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy; 

- Văn phòng Chính Phủ; 

- Bộ Tư pháp; 

- Lưu: VT, PC, TO (05). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

Trịnh Thị Thủy 
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DANH MỤC  

Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến  

dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định quy định  

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; 

 quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo 
(Kèm theo Báo cáo số           /BC-BVHTTDL ngày     tháng    năm 2021 

 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

__________________ 

 

STT Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/ trích 

yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

I. QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN 

Văn bản của Quốc hội, Chủ tịch nước 

1  Luật Số 

50/2005/QH11 

ngày 29/11/2005 

Luật Sở hữu trí tuệ 01/7/2006  

2  Luật Số 

33/2009/QH12 

ngày 18/6/2009 

Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Sở hữu trí 

tuệ 

01/01/2010  

3  Luật Số 

42/2019/QH14 

Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Kinh 

doanh bảo hiểm, Luật Sở 

hữu trí tuệ  

01/11/2019  

4  Lệnh Số 28/2005/L-

CTN 

ngày 12/12/2005 

Công bố Luật Sở hữu trí tuệ 12/12/2005  

5  Lệnh Số 12/2009/L-

CTN 

ngày 29/6/2009 

Công bố Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật 

Sở hữu trí tuệ 

29/6/2009  

6  Lệnh Số 01/2019/L-

CTN 

ngày 18/6/2019 

Công bố Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật 

Kinh doanh bảo hiểm, Luật 

Sở hữu trí tuệ  

18/6/2019  

Văn bản của Chính phủ 



5 

 

7  Nghị 

định 

72/2000/NĐ-CP  

Ngày 05/12/2000 

Về công bố, phổ biến tác 

phẩm ra nước ngoài 

Sau 15 

ngày, kể từ 

ngày ký 

 

8  Nghị 

định 

Số 

105/2006/NĐ-CP  

ngày 22/9/2006 

Quy định chi tiết một số 

điều và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Sở 

hữu trí tuệ và quản lý nhà 

nước về sở hữu trí tuệ  

Sau 15 

ngày, kể từ 

ngày đăng 

công báo 

 

9  Nghị 

định 

Số 

119/2010/NĐ-CP  

ngày 30/12/2010 

Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 

119/2010/NĐ-CP ngày 

30/12/2010 quy định chi 

tiết một số điều và hướng 

dẫn thi hành một số điều 

của Luật Sở hữu trí tuệ và 

quản lý nhà nước về sở hữu 

trí tuệ  

20/02/2011  

10  Nghị 

định 

Số 18/2014/NĐ-

CP  

ngày 14/3/2014 

Quy định chế độ nhuận bút, 

trong lĩnh vực báo chí, xuất 

bản 

01/6/2014  

11  Nghị 

định 

Số 21/2015/NĐ-

CP  

ngày 14/02/2015 

Quy định nhuận bút, thù lao 

đối với tác phẩm điện ảnh, 

mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân 

khấu và các loại hình nghệ 

thuật biểu diễn khác  

15/4/2015  

12  Nghị 

định 

Số 22/2018/NĐ-

CP  

ngày 23/02/2018 

Quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành 

Luật Sở hữu trí tuệ năm 

2005 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật 

Sở hữu trí tuệ năm 2009 về 

quyền tác giả, quyền liên 

quan 

10/4/2018  

13  Chỉ 

thị 

Số 04/2007/CT-

TTg ngày 

22/2/2007 

Về tăng cường bảo hộ 

quyền tác giả đối với 

chương trình máy tính 

14/3/2007  

14  Chỉ 

thị 

Số 36/2008/CT-

TTg 

ngày 31/12/2008 

Về việc tăng cường quản lý 

và thực thi bảo hộ quyền 

tác giả, quyền liên quan 

31/12/2008  

Văn bản của Bộ trưởng  
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15  Thông 

tư liên 

tịch 

Số 

07/2012/TTLT-

BTTTT-

BVHTTDL 

ngày 19/6/2012 

Quy định trách nhiệm của 

doanh nghiệp cung cấp 

dịch vụ trung gian trong 

việc bảo hộ quyền tác giả 

và liên quan trên môi 

trường mạng internet và 

viễn thông  

06/8/2012  

16  Thông 

tư 

Số: 15/2012/TT-

BVHTTDL 

ngày 13/12/2012 

Hướng dẫn hoạt động 

giám định quyền tác giả, 

quyền liên quan 

01/02/2013 

 

Hết hiệu lực 

một phần bởi  

Thông tư số 

04/2016/TT-

BVHTTDL 

ngày 

29/6/2016   

17  Thông 

tư 

Số 07/2014/TT-

BVHTTDL 

ngày 23/7/2014 

Quy định hồ sơ, các mẫu 

văn bản thực hiện giám 

định tư pháp; áp dụng quy 

chuẩn chuyên môn cho 

hoạt động giám định tư 

pháp trong lĩnh vực văn 

hóa; điều kiện về cơ sở 

vật chất, trang thiết bị, 

phương tiện giám định 

của văn phòng giám định 

tư pháp về di vật, cổ vật, 

quyền tác giả, quyền liên 

quan 

10/9/2014  

18  Thông 

tư  

Số   08/2016/TT-

BVHTTDL ngày 

02/7/2016 

Quy định các biểu mẫu 

trong hoạt động đăng ký 

quyền tác giả, quyền liên 

quan 

01/12/2016  

19  Thông 

tư  

Số 02/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

19/11/2018 

Quy định quy trình 

giám định tư pháp về 

quyền tác giả, quyền 

liên quan  

05/7/2019  

II. THỂ DỤC THỂ THAO 

Văn bản của Quốc hội, Chủ tịch nước  

20  Luật Số 

77/2006/QH11 

ngày 29/11/2006 

Luật Thể dục, thể thao 01/7/2007  

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-152012TTBVHTTDL-cua-Bo-Van-hoa-The-thao-va-Du-lich-ve-viec-huong-dan-hoat-dong-giam-dinh-qu/CBEEA631-F932-4669-A403-9491AD86EEFC/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-152012TTBVHTTDL-cua-Bo-Van-hoa-The-thao-va-Du-lich-ve-viec-huong-dan-hoat-dong-giam-dinh-qu/CBEEA631-F932-4669-A403-9491AD86EEFC/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-152012TTBVHTTDL-cua-Bo-Van-hoa-The-thao-va-Du-lich-ve-viec-huong-dan-hoat-dong-giam-dinh-qu/CBEEA631-F932-4669-A403-9491AD86EEFC/default.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Thong-tu-02-2019-TT-BVHTTDL-quy-trinh-giam-dinh-tu-phap-quyen-tac-gia-quyen-lien-quan-418920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Thong-tu-02-2019-TT-BVHTTDL-quy-trinh-giam-dinh-tu-phap-quyen-tac-gia-quyen-lien-quan-418920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Thong-tu-02-2019-TT-BVHTTDL-quy-trinh-giam-dinh-tu-phap-quyen-tac-gia-quyen-lien-quan-418920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Thong-tu-02-2019-TT-BVHTTDL-quy-trinh-giam-dinh-tu-phap-quyen-tac-gia-quyen-lien-quan-418920.aspx
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21  Luật 26/2018/QH14 

ngày 14/6/2018 

Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Thể dục, 

thể thao 

01/01/2019  

22  Lệnh Số 22/2006/L-

CTN 

ngày 12/12/2006 

Công bố Luật Thể dục thể 

thao 

12/12/2006  

23  Lệnh Số 04/2018/L-

CTN ngày 

25/6/2018 

Công bố Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật 

Thể dục, thể thao 

25/6/2018  

Văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

24  Nghị 

định 

Số 

112/2007/NĐ-CP 

Ngày 26/6/2007 

Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của 

Luật Thể dục, thể thao  

03/5/2007  

25  Nghị 

định 
11/2015/NĐ-CP 

Ngày 31/01/2015 

Quy định về giáo dục thể 

chất và hoạt động thể thao 

trong nhà trường 

31/01/2015  

26  Nghị 

định 

06/2017/NĐ-CP  

Ngày 24/01/2017 

Về kinh doanh đặt cược 

đua ngựa, đua chó và 

bóng đá quốc tế 

31/03/2017  

27  Nghị 

định 

Số 

152/2018/NĐ-CP 

ngày 07/11/2018 

Quy định một số chế độ 

đối với huấn luyện viên, 

vận động viên thể thao 

trong thời gian tập trung 

tập huấn, thi đấu 

24/12/2018  

28  Nghị 

định 

Số 36/2019/NĐ-

CP ngày 

29/04/2019 

Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Thể dục, thể 

thao 

14/6/2019  

29  Chỉ 

thị 

Số 15/2002/CT-

TTg  

ngày 26/7/2002 

Về việc chống tiêu cực 

trong các hoạt động thể 

dục thể thao 

10/8/2002  

30  Quyết 

định 

Số 51/2012/QĐ-

TTg 

ngày 16/11/2012 

Quy định về chế độ bồi 

dưỡng và chế độ trang 

phục đối với giáo viên, 

giảng viên thể dục thể 

thao 

01/01/2013  

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=5&mode=detail&document_id=178843
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=5&mode=detail&document_id=178843
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=5&mode=detail&document_id=178843
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=8&mode=detail&document_id=188143
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=8&mode=detail&document_id=188143
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=8&mode=detail&document_id=188143
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=165015
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=165015
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=165015
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=165015
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=165015
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Văn bản của Bộ trưởng  

31  Quyết 

định 

Số 44/2005/QĐ-

UBTDTT 

ngày 13/01/2005 

Về việc ban hành Quy chế 

đảm bảo y tế cho vận 

động viên các đội tuyển 

thể thao 

18/02/2005  Bị bãi bỏ một 

phần bởi các 

Thông tư số 

03/2015/TT-

BVHTTDL;  

số 

17/2015/TT-

BVHTTDL  

32  Quyết 

định 

15/2005/QĐ-

UBTDTT  

Ngày 07/01/2005  

Về việc ban hành quy 

định khung về phong 

đẳng cấp vận động viên 

các môn thể thao 

18/02/2005  

33  Quyết 

định 

707/2005/QĐ-

UBTDTT 

Ngày 20/4/2005 

về việc ban hành tiêu 

chuẩn phong cấp vận 

động viên môn Cử tạ 

sau 15 ngày 

kể từ ngày 

đăng công 

báo 

 

34  Quyết 

định 

1035/2005/QĐ-

UBTDTT  

ngày 18/5/2005 

ban hành tiêu chuẩn 

phong cấp vận động viên 

môn Thể hình 

sau 15 ngày 

kể từ ngày 

đăng công 

báo 

 

35  Quyết 

định 

2206/2005/QĐ-

UBTDTT  

Ngày 16/11/2005 

về việc ban hành tiêu 

chuẩn phong cấp vận 

động viên môn Đấu kiếm 

sau 15 ngày 

kể từ ngày 

đăng công 

báo 

 

36  Quyết 

định 

829/2006/QĐ-

UBTDTT  

ngày 05/5/2006 

về việc phê duyệt tiêu 

chuẩn phong cấp vận 

động viên các môn thể 

thao 

sau 15 ngày 

kể từ ngày 

đăng công 

báo 

 

37  Quyết 

định 

889/2006/QĐ-

UBTDTT  

ngày 17/5/2006 

về việc phê duyệt tiêu 

chuẩn phong cấp vận 

động viên các môn Thể 

dục 

sau 15 ngày 

kể từ ngày 

đăng công 

báo 

 

38  Thông 

tư 
Số 99/2006/TT-

UBTDTT 

ngày 24/4/2006 

Hướng dẫn thực hiện chế 

độ phụ cấp chức vụ lãnh 

đạo trong các tổ chức sự 

nghiệp TDTT 

18/5/2006  

39  Thông 

tư 

Số 01/2007/TT-

UBTDTT ngày 

Hướng dẫn Nghị định số 

53/2006/NĐ-CP ngày 

04/02/2007  
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09/01/2007 25/5/2006 của Chính phủ 

về chính sách khuyến 

khích phát triển cơ sở 

dịch vụ ngoài công lập 

trong lĩnh vực thể dục thể 

thao 

40  Thông 

tư 

Số 05/2007/TT-

UBTDTT 

ngày 20/7/2007 

Hướng dẫn thực hiện một 

số quy định của Nghị định 

số 112/2007/NĐ-CP ngày 

26/6/2007 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều 

của Luật Thể dục, thể 

thao 

20/8/2007 - Hết hiệu lực 

một phần theo 

Khoản 3 Điều 

7 Luật Đầu tư 

- Thông tư 

08/2011/TT-

BVHTTDL 

ngày 

29/6/2011  

41  Thông 

tư 

Số 08/2011/TT-

BVHTTDL  

ngày  29/6/2011 

Về việc sửa đổi, bổ sung 

một số quy định của 

Thông tư số 05/2007/TT-

BVHTTDL ngày 

20/7/2007 của Ủy ban 

Thể dục Thể thao hướng 

dẫn thi hành một số quy 

định của Nghị định số 

112/2007/NĐ-CP ngày 

26/6/2007 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều 

của Luật Thể dục, thể 

thao 

20/8/2011 

 

 

42  Thông 

tư 

Số 07/2010/TT- 

BVHTTDL 

ngày 28/7/2010 

Quy định về quản lý hoạt 

động chuyên môn của hội 

cổ động viên thể thao 

01/10/2010  

43  Thông 

tư 

Số 18/2011/TT-

BVHTTDL  

ngày 02/12/2011 

Quy định mẫu về tổ chức 

và hoạt động của câu lạc 

bộ thể dục thể thao cơ sở  

25/01/2012 

 

 

44  Thông 

tư liên 

tịch 

Số 

200/2011/TTLT-

BTC-BVHTTDL  

ngày 30/12/2011 

Quy định chế độ chi tiêu 

tài chính đối với giải thi 

đấu thể thao 

15/02/2012  

45  Thông 

tư 

04/2012/TT-

BVHTTDL  

Quy định tiêu chuẩn, định 

mức, chế độ quản lý, sử 

15/5/2012  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-08-2011-TT-BVHTTDL-sua-doi-Quy-dinh-Thong-tu-05-2007-TT-BVHTTDL-126035.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-08-2011-TT-BVHTTDL-sua-doi-Quy-dinh-Thong-tu-05-2007-TT-BVHTTDL-126035.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-08-2011-TT-BVHTTDL-sua-doi-Quy-dinh-Thong-tu-05-2007-TT-BVHTTDL-126035.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-08-2011-TT-BVHTTDL-sua-doi-Quy-dinh-Thong-tu-05-2007-TT-BVHTTDL-126035.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-08-2011-TT-BVHTTDL-sua-doi-Quy-dinh-Thong-tu-05-2007-TT-BVHTTDL-126035.aspx
http://www.cinet.gov.vn/LawDocumentDetail.aspx?ZoneId=148&rid=99&lawdocid=20228
http://www.cinet.gov.vn/LawDocumentDetail.aspx?ZoneId=148&rid=99&lawdocid=20228
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-04-TT-BVHTTDL-tieu-chuan-dinh-muc-che-do-quan-ly-su-dung/137758/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-04-TT-BVHTTDL-tieu-chuan-dinh-muc-che-do-quan-ly-su-dung/137758/noi-dung.aspx
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Ngày 30/3/2012 dụng trang thiết bị tập 

luyện, thi đấu của đội 

tuyển thể thao quốc gia và 

đội tuyển trẻ thể thao 

quốc gia  

 

46  Thông 

tư 

Số 09/2012/TT-

BVHTTDL  

ngày 19/11/2012  

Quy định về tổ chức giải 

thi đấu thể thao quần 

chúng 

01/01/2013 

 

 

47  Thông 

tư 

Số 13/2013/TT-

BVHTTDL 

ngày 18/12/2013 

Quy định một số nội dung 

quản lý tổ chức hoạt động 

thi đấu Xe đạp thể thao 

01/3/2014  

48  Thông 

tư 

Số 14/2013/TT-

BVHTTDL 

ngày 19/12/2013 

Quy định một số nội dung 

quản lý tổ chức hoạt động 

thi đấu Mô tô thể thao 

01/3/2014  

49  Thông 

tư liên 

tịch 

Số 

13/2014/TTLT/B

VHTTDL-BNV 

ngày 17/10/2014 

Quy định về mã số và tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên 

ngành Thể dục thể thao 

15/12/2014  

50  Thông 

tư 

Số 16/2014/TT-

BVHTTDL 

ngày 02/12/2014 

Ban hành một số biểu 

mẫu thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực thể dục thể 

thao 

01/02/2015  

51  Thông 

tư 

Số 22/2014/TT-

BVHTTDL 

ngày 15/12/2014 

Quy định một số nội dung 

quản lý hoạt động tổ chức 

thi đấu đua thuyền 

Rowing, Canoe và 

Thuyền truyền thống 

01/02/2015  

52  Thông 

tư 

Số 01/2015/TT-

BVHTTDL 

ngày 30/3/2015 

Quy định về tiêu chuẩn 

khen thưởng và đề nghị 

khen thưởng vận động 

viên, huấn luyện viên 

đạt thành tích xuất sắc tại 

các giải thể thao quốc tế 

15/5/2015  

53  Thông 

tư 

Số 03/2015/TT-

BVHTTDL 

ngày 03/6/2015 

Quy định về giám định 

khoa học đánh giá trình 

độ tập luyện thể thao và 

kiểm tra sức khỏe của vận 

động viên 

01/8/2015  

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-04-TT-BVHTTDL-tieu-chuan-dinh-muc-che-do-quan-ly-su-dung/137758/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-04-TT-BVHTTDL-tieu-chuan-dinh-muc-che-do-quan-ly-su-dung/137758/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-04-TT-BVHTTDL-tieu-chuan-dinh-muc-che-do-quan-ly-su-dung/137758/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-04-TT-BVHTTDL-tieu-chuan-dinh-muc-che-do-quan-ly-su-dung/137758/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-04-TT-BVHTTDL-tieu-chuan-dinh-muc-che-do-quan-ly-su-dung/137758/noi-dung.aspx
http://www.bvhttdl.gov.vn/vn/vb-qly-nn/1/1264/index.html
http://www.bvhttdl.gov.vn/vn/vb-qly-nn/1/1264/index.html
http://www.bvhttdl.gov.vn/vn/vb-qly-nn/1/1264/index.html
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54  Thông 

tư 

Số  17/2015/TT-

BVHTTDL ngày 

30/12/2015   

Quy định về phòng, 

chống doping trong hoạt 

động thể thao  

01/03/2016  

55  Thông 

tư 

Số  18/2015/TT-

BVHTTDL  

ngày 31/12/2015 

Quy định về điều kiện tập 

luyện và thi đấu môn Ôtô 

thể thao địa hình  

27/01/2016  

56  Thông 

tư liên 

tịch  

Số  

02/2016/TTLT-

BVHTTDL-BCA 

ngày 04/5/2016  

Hướng dẫn phối hợp công 

tác bảo vệ an ninh quốc gia 

và bảo đảm trật tự an toàn 

xã hội trong lĩnh vực văn 

hóa, gia đình, thể dục, thể 

thao và du lịch 

15/5/2016  

57  Thông 

tư  

Số   11/2016/TT-

BVHTTDL ngày 

08/11/2016  

Quy định điều kiện 

chuyên môn tổ chức tập 

luyện và thi đấu Yoga 

01/01/2017  

58  Thông 

tư  

số 12/2016/TT-

BVHTTDL ngày 

05/12/2016  

Quy định điều kiện 

chuyên môn tổ chức tập 

luyện và thi đấu Golf 

01/02/2017  

59  Thông 

tư  

Số 03/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/8/2017  

Quy định một số nội dung 

về an toàn, vệ sinh lao 

động đối với người lao 

động làm việc trong lĩnh 

vực nghệ thuật, thể dục 

thể thao 

01/10/2017  

60  Thông 

tư  

Số 09/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

29/12/2017  

Quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập 

huấn nhân viên chuyên 

môn đối với môn Cầu 

lông 

20/02/2018  

61  Thông 

tư  

Số  10/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

29/12/2018  

Quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập 

huấn nhân viên chuyên 

môn đối với môn 

Taekwondo 

20/02/2018  

62  Thông 

tư  

Số   02/2018/TT-

BVHTTDL ngày 

19/01/2018  

Quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập 

huấn nhân viên chuyên 

môn đối với môn Karate 

05/3/2018  

63  Thông Số   03/2018/TT- Quy định về cơ sở vật 05/3/2018  

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-17-2015-TT-BVHTTDL-phong-chong-doping-trong-hoat-dong-the-thao-301505.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-17-2015-TT-BVHTTDL-phong-chong-doping-trong-hoat-dong-the-thao-301505.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-17-2015-TT-BVHTTDL-phong-chong-doping-trong-hoat-dong-the-thao-301505.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-18-2015-TT-BVHTTDL-dieu-kien-tap-luyen-thi-dau-mon-oto-the-thao-dia-hinh-301506.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-18-2015-TT-BVHTTDL-dieu-kien-tap-luyen-thi-dau-mon-oto-the-thao-dia-hinh-301506.aspx


12 

 

tư  BVHTTDL ngày 

19/01/2018  

chất, trang thiết bị và tập 

huấn nhân viên chuyên 

môn đối với môn Bơi, 

Lặn 

64  Thông 

tư 

Số   04/2018/TT-

BVHTTDL ngày 

23/01/2018 

Quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập 

huấn nhân viên chuyên 

môn đối với môn Billiards 

& Snooker 

15/3/2018  

65  Thông 

tư  

Số  05/2018/TT-

BVHTTDL ngày 

22/01/2018  

Quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập 

huấn nhân viên chuyên 

môn đối với môn Bóng 

bàn 

05/3/2018  

66  Thông 

tư  

Số  06/2018/TT-

BVHTTDL ngày 

30/01/2018  

Quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập 

huấn nhân viên chuyên 

môn đối với môn Diều 

bay 

15/4/2018  

67  Thông 

tư  

Số  07/2018/TT-

BVHTTDL ngày 

30/01/2018  

Quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập 

huấn nhân viên chuyên 

môn đối với môn Khiêu 

vũ thể thao 

20/3/2018  

68  Thông 

tư  

Số  08/2018/TT-

BVHTTDL ngày 

31/01/2018  

Quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập 

huấn nhân viên chuyên 

môn đối với môn Thể dục 

thẩm mỹ 

15/3/2018  

69  Thông 

tư  

Số 09/2018/TT-

BVHTTDL ngày 

31/01/2018  

Quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập 

huấn nhân viên chuyên 

môn đối với môn Judo 

20/3/2018  

70  Thông 

tư  

Số  10/2018/TT-

BVHTTDL ngày 

31/01/2018  

Quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập 

huấn nhân viên chuyên 

môn đối với môn Thể dục 

thể hình và  Fitness 

15/4/2018  

71  Thông 

tư  

Số  11/2018/TT-

BVHTTDL ngày 

31/01/2018  

Quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập 

huấn nhân viên chuyên 

17/3/2018  
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môn đối với môn Lân, Sư, 

rồng 

72  Thông 

tư  

Số  12/2018/TT-

BVHTTDL ngày 

07/02/2018  

Quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập 

huấn nhân viên chuyên 

môn đối với môn Vũ đạo 

thể thao giải trí 

23/3/2018  

73  Thông 

tư  

Số  13/2018/TT-

BVHTTDL ngày 

08/02/2018  

Quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập 

huấn nhân viên chuyên 

môn đối với môn Quyền 

Anh 

25/3/2018  

74  Thông 

tư  

Số 14/2018/TT-

BVHTTDL ngày 

09/03/2018  

Quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập 

huấn nhân viên chuyên 

môn đối với môn Võ cổ 

truyền Vovinam 

25/4/2018  

75  Thông 

tư  

Số  15/2018/TT-

BVHTTDL ngày 

14/3/2018  

Quy định chuyên môn về 

tiêu chuẩn trọng tài, giám 

sát, cơ sở vật chất, trang 

thiết bị của doanh nghiệp 

tổ chức hoạt động đua chó 

để kinh doanh đặt cược 

05/5/2018  

76  Thông 

tư  

Số  16/2018/TT-

BVHTTDL ngày 

14/3/2018  

Quy định chuyên môn về 

tiêu chuẩn trọng tài, giám 

sát, cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, nhân viên chuyên 

môn của doanh nghiệp tổ 

chức hoạt động đua ngựa 

để kinh doanh đặt cược 

5/5/2018  

77  Thông 

tư  

Số  17/2018/TT-

BVHTTDL ngày 

16/3/2018  

Quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập 

huấn nhân viên chuyên 

môn đối với môn Mô tô 

nước trên biển 

29/4/2018  

78  Thông 

tư  

Số  18/2018/TT-

BVHTTDL ngày 

16/3/2018  

Quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập 

huấn nhân viên chuyên 

môn đáp ứng yêu cầu hoạt 

động tập luyện và thi đấu 

môn Bóng đá 

15/5/2018  
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79  Thông 

tư  

Số  19/2018/TT-

BVHTTDL ngày 

20/3/2018  

Quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập 

huấn nhân viên chuyên 

môn đáp ứng yêu cầu hoạt 

động tập luyện và thi đấu 

môn Quần vợt 

15/5/2018  

80  Thông 

tư  

Số  20/2018/TT-

BVHTTDL ngày 

03/4/2018  

Quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập 

huấn nhân viên chuyên 

môn đáp ứng yêu cầu hoạt 

động tập luyện, biểu diễn 

và thi đấu môn Patin 

15/5/2018  

81  Thông 

tư  

Số  21/2018/TT-

BVHTTDL ngày 

05/4/2018  

Quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập 

huấn nhân viên chuyên 

môn đáp ứng yêu cầu hoạt 

động tập luyện và thi đấu 

môn Lặn biển thể thao 

giải trí 

01/6/2018  

82  Thông 

tư 

Số 23/2018/TT-

BVHTTDL ngày 

21/8/2018 

Quy định về tiêu chuẩn, 

điều kiện, nội dung, hình 

thức thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên 

ngành Thể dục thể thao 

15/10/2018  

83  Thông 

tư 

Số 27/2018/TT-

BVHTTDL ngày 

19/9/2018 

Quy định cơ sở vật chất, 

trang thiết bị và tập huấn 

nhân viên chuyên môn 

dối với môn Bóng ném 

30/10/2018  

84  Thông 

tư 

Số 28/2018/TT-

BVHTTDL ngày 

26/9/2018 

Quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập 

huấn nhân viên chuyên 

môn đối với môn Leo núi 

thể thao 

01/12/2018  

85  Thông 

tư  

Số 29/2018/TT-

BVHTTDL ngày 

28/9/2018 

Quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập 

huấn chuyên môn đối với 

môn Wushu 

15/11/2018  

86  Thông 

tư  

Số 31/2018/TT-

BVHTTDL ngày 

05/10/2018 

Quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập 

huấn nhân viên chuyên 

môn đối với môn Bắn 

15/12/2018  
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súng thể thao 

87  Thông 

tư 

Số 32/2018/TT-

BVHTTDL ngày 

05/10/2018 

Quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập 

huấn nhân viên chuyên 

môn đối với môn Bóng rổ 

15/12/2018  

88  Thông 

tư  

Số 34/2018/TT-

BVHTTDL ngày 

02/11/2018 

Quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tập 

huấn nhân viên chuyên 

môn đối với môn đấu 

Kiếm thể thao 

01/01/2019  

89  Thông 

tư  

Số 01/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

17/01/2019 

Quy định về đánh giá 

phong trào thể dục, thể 

thao quần chúng  

05/3/2019  

90  Thông 

tư  

Số 04/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

17/7/2019 

Ban hành danh mục 

hoạt động thể thao bắt 

buộc có người hướng 

dẫn tập luyện, danh 

mục hoạt động thể thao 

mạo hiểm 

01/9/2019  

91  Thông 

tư  

Số 01/2021/TT-

BVHTTDL ngày 

03/02/2021 

Quy định một số biện 

pháp về thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước 

về thể dục, thể thao đối 

với Hội thể thao quốc 

gia 

20/3/2021  

III. DU LỊCH 

Văn bản của Quốc hội, Chủ tịch nước 

92  Luật 09/2017/QH14 

ngày 19/6/2017 

Luật Du lịch 01/01/2018  

93  Lệnh Số 05/2017/L-

CTN ngày 

29/6/2017 

Công bố Luật Du lịch 29/6/2017  

Văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

94  Nghị 

định 

Số 

168/2017/NĐ-CP 

ngày 31/12/2017 

Quy định chi tiết một số 

điều của Luật Du lịch 

01/01/2018  

95  Nghị Số 

142/2018/NĐ-CP 

Sửa đổi, bổ sung một số 

điều kiện đầu tư kinh 

9/10/2018  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-01-2019-TT-BVHTTDL-quy-dinh-ve-danh-gia-phong-trao-the-duc-the-thao-quan-chung-406023.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-01-2019-TT-BVHTTDL-quy-dinh-ve-danh-gia-phong-trao-the-duc-the-thao-quan-chung-406023.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-01-2019-TT-BVHTTDL-quy-dinh-ve-danh-gia-phong-trao-the-duc-the-thao-quan-chung-406023.aspx
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định  ngày 9/10/2018 doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ 

VHTTDL 

96  Nghị 

định 
48/2019/NĐ-CP  

Ngày 05/6/2019 

Quy định về quản lý hoạt 

động của phương tiện 

phục vụ vui chơi, giải trí 

dưới nước 

15/8/2019  

97  Quyết 

định  

Số 49/2018/QĐ- 

TTg ngày 

12/12/2018 

Thành lập, phê duyệt 

Điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Quỹ hỗ trợ phát 

triển du lịch  

01/02/2019  

Văn bản của Bộ trưởng 

98  Thông 

tư liên 

tịch 

Số 

22/2012/TTLT-

BGTVT-

BVHTTDL  

ngày 26/6/2012 

Quy định về bảo đảm an 

toàn giao thông trong hoạt 

động vận tải khách du lịch 

bằng phương tiện thủy nội 

địa 

01/01/2013  

99  Thông 

tư liên 

tịch 

Số 

29/2013/TTLT-

BYT-

BVHTTDL-

BCA-BLĐTBXH 

ngày 30/9/2013 

Hướng dẫn việc thực hiện 

biện pháp can thiệp giảm 

tác hại trong dự phòng lây 

nhiễm HIV bằng bao cao 

su tại các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ lưu trú 

01/12/2013  

100  Thông 

tư 

Số 01/2014/TT-

BVHTTDL 

ngày 15/01/2014 

Về việc ban hành Tiêu 

chuẩn kỹ năng nghề quốc 

gia đối với các nghề thuộc 

nhóm du lịch 

05/3/2014  

101  Thông 

tư liên 

tịch 

19/2013/TTLT/B

VHTTDL-

BTNMT 

Ngày 30/12/2013 

Hướng dẫn bảo vệ môi 

trường trong hoạt động du 

lịch, tổ chức lễ hội, bảo 

vệ và phát huy giá trị di 

tích 

15/02/2014  

102  Thông 

tư  

Số 

101/2014/TTLT-

BTC-BVHTTDL 

ngày 30/7/2014  

Hướng dẫn việc quản lý 

và sử dụng kinh phí thực 

hiện chương trình hành 

động quốc gia về du lịch 

giai đoạn 2013-2020 

15/9/2014  

103  Thông 

tư  

Số 

163/2014/TTLT-

Hướng dẫn cơ chế quản lý 

tài chính chương trình xúc 

27/12/2014  

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-lien-tich-22-2012-TTLT-BGTVT-BVHTTDL-quy-dinh-bao-dam-an-toan-145056.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-lien-tich-22-2012-TTLT-BGTVT-BVHTTDL-quy-dinh-bao-dam-an-toan-145056.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-lien-tich-22-2012-TTLT-BGTVT-BVHTTDL-quy-dinh-bao-dam-an-toan-145056.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-lien-tich-22-2012-TTLT-BGTVT-BVHTTDL-quy-dinh-bao-dam-an-toan-145056.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-lien-tich-22-2012-TTLT-BGTVT-BVHTTDL-quy-dinh-bao-dam-an-toan-145056.aspx
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BTC-BVHTTDL 

ngày 12/11/2014  

tiến quốc gia giai đoạn 

2013-2020 

104  Thông 

tư  

Số  26/2014/TT-

BVHTTDL ngày 

31/12/2014  

Quy định chế độ báo cáo 

thống kê áp dụng đối với 

các cơ sở, doanh nghiệp 

du lịch do ngành du lịch 

quản lý, cấp phép 

16/02/2015  

105  Thông 

tư  

Số 42/2017/TT-

BGTVT ngày 

15/11/2017  

Quy định điều kiện của 

người điều khiển phương 

tiện, nhân viên phục vụ, 

trang thiết bị, chất lượng 

dịch vụ trên phương tiện 

vận tải khách du lịch 

01/01/2018  

106  Thông 

tư  

Số 06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017  

Quy định chi tiết một số 

điều của Luật Du lịch 

01/02/2018  

107  Thông 

tư 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25/11/2019 

Sửa đổi Thông tư 

06/2017/TT-

BVHTTDL hướng dẫn 

Luật Du lịch 

20/01/2020  

108  Thông 

tư  

Số 07/2020/TT-

BVHTTDL ngày 

15/10/2020  

Quy định nội dung tập 

huấn cho người lái 

phương tiện và nội dung 

hướng dẫn kỹ năng an 

toàn cho người tham gia 

hoạt động vui chơi giải trí 

dưới nước 

01/12/2020  

IV VĂN HÓA VÀ QUẢNG CÁO 

 Văn bản của Quốc hội, Chủ tịch nước 

109  Luật Số 

28/2001/QH10 

ngày 29/6/2001 

Luật Di sản văn hóa 01/01/2002  

110  Luật Số: 

62/2006/QH11 

ngày 29/6/2006 

Luật Điện ảnh 01/01/2007  

111  Luật Số 

31/2009/QH12 

ngày 18/6/2009 

Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Điện ảnh 

01/10/2009  
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112  Luật Số 

32/2009/QH12 

ngày 18/6/2009 

Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Di sản 

văn hóa 

01/01/2010  

113  Luật  Số 

16/2012/QH13 

ngày 21/6/2012 

Luật Quảng cáo 01/01/2013  

114  Luật Số 

46/2019/QH14 

ngày 21/11/2019 

Luật Thư viện 01/7/2020  

115  Lệnh Số 09/2001/L-

CTN 

ngày 12/7/2001 

Công bố Luật Di sản văn 

hóa 

12/7/2001  

116  Lệnh Số 03/2006/L-

CTN 

ngày 12/7/2006 

Công bố Luật Điện ảnh 12/7/2006  

117  Lệnh Số 08/2009/L-

CTN 

ngày 29/6/2009 

Công bố Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật 

Di sản văn hóa 

29/6/2009  

118  Lệnh Số 07/2009/L-

CTN 

ngày 29/6/2009 

Công bố Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật 

Điện ảnh 

29/6/2009  

119  Lệnh Số 14/2012/L-

CTN 

ngày 02/7/2012 

Công bố Luật Quảng cáo 02/7/2012  

120  Lệnh Số 09/2019/L-

CTN 

Lệnh công bố Luật Thư 

viện 

03/12/2019  

Văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

121  Nghị 

định 

Số 72/2000/NĐ-

CP 

ngày 05/12/2000 

Về công bố, phổ biến tác 

phẩm ra nước ngoài 

20/12/2000  

122  Nghị 

định 

Số 86/2005/NĐ-

CP  

ngày 08/7/2005 

Về quản lý và bảo vệ di 

sản văn hóa dưới nước 

02/8/2005  
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123  Nghị 

định 

Số 91/2005/NĐ-

CP 

ngày 11/7/2005 

Về việc ban hành Quy chế 

đặt tên, đổi tên đường, 

phố và công trình công 

cộng 

04/8/2005  

124  Nghị 

định  

Số 

103/2009/NĐ-CP  

ngày 06/11/2009  

 

Ban hành Quy chế hoạt 

động văn hóa và kinh 

doanh dịch vụ văn hóa 

công cộng 

01/01/2010  

125  Nghị 

định 
Số 

113/2013/NĐ-CP  

ngày 02/10/2013 

Về hoạt động Mỹ thuật 01/12/2013  

126  Nghị 

định 

Số 

131/2013/NĐ-CP  

ngày 16/10/2013 

Quy định xử phạt vi phạm 

hành chính về quyền tác 

giả, quyền liên quan 

15/12/2013  

127  Nghị 

định 

Số 

181/2013/NĐ-CP  

ngày 14/11/2013 

Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật 

Quảng cáo 

1/1/2014  

128  Nghị 

định 

Số 

145/2013/NĐ-CP  

ngày 29/10/2013 

Quy định về tổ chức ngày 

kỷ niệm; nghi thức trao 

tặng, đón nhận hình thức 

khen thưởng, danh hiệu 

thi đua; nghi lễ đối ngoại 

và đón, tiếp khách nước 

ngoài 

16/12/2013 Bị thay thế 

một phần bởi 

Nghị định số 

111/2018/NĐ-

CP ngày 

31/8/2018  

129  Nghị 

định 

Số 62/2014/NĐ-

CP 

ngày 25/6/2014 

Quy định về xét tặng danh 

hiệu “ Nghệ nhân nhân 

dân”, “Nghệ nhân ưu tú” 

trong lĩnh vực di sản văn 

hóa phi vật thể 

07/8/2014  

130  Nghị 

định 

Số: 21/2015/NĐ-

CP 

ngày 14/02/2015 

Quy định về nhuận bút, 

thù lao đối với tác phẩm 

điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp 

ảnh, sân khấu và các loại 

hình nghệ thuật biểu diễn 

khác 

15/4/2015  

131  Nghị 

định 

Số 61/2016/NĐ-

CP 

ngày 01/7/2016 

Quy định điều kiện kinh 

doanh giám định cổ vật và 

hành nghề bảo quản, tu 

bổ, phục hồi di tích lịch 

01/7/2016  

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=179064
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=179064
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=179064
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=179064
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=179064
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=179064
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sử - văn hóa, danh lam 

thắng cảnh 

132  Nghị 

định 

Số 72/2016/NĐ-

CP 

ngày 01/7/2016 

Về hoạt động nhiếp ảnh   

133  Nghị 

định 

Số 

110/2018/NĐ-CP 

ngày 29/8/2018 

Quy định về quản lý và tổ 

chức lễ hội 

15/10/2018  

134  Nghị 

định 

Số 

126/2018/NĐ-CP 

ngày 20/09/2018 

Quy định về thành lập và 

hoạt động của cơ sở văn 

hóa nước ngoài tại Việt 

Nam 

5/11/2018  

135  Nghị 

định 

Số 23/2019/NĐ-

CP ngày 

26/02/2019 

Về hoạt động triển lãm 15/4/2019  

136  Nghị 

định 

Số 54/2019/NĐ-

CP ngày 

19/6/2019 

Về kinh doanh dịch vụ 

karaoke, dịch vụ vũ 

trường 

  

137  Nghị 

định 

Số 93/2020/NĐ-

CP ngày 

08/8/2020 

Hướng dẫn Luật Thư viện 15/10/2020  

138  Nghị 

định 

Số 

144/2020/NĐ-CP 

ngày 14/12/2020 

Quy định về hoạt động 

nghệ thuật biểu diễn 

01/02/2021  

Văn bản của Bộ trưởng  

139  Quyết 

định 

Số 49/2008/QĐ-

BVHTTDL   

ngày 09/7/2008 

Ban hành Quy chế thẩm 

định và cấp giấy phép phổ 

biến phim 

09/8/2008  

140  Quyết 

định 

Số 86/2008/QĐ-

BVHTTDL   

ngày 30/12/2008 

Ban hành Quy chế thăm 

dò, khai quật khảo cổ học 

29/01/2009  

141  Thông 

tư 

Số 04/2010/TT- 

BVHTTDL 

ngày 30/6/2010 

Quy định việc kiểm kê di 

sản văn hoá phi vật thể và 

lập hồ sơ khoa học di sản 

văn hoá phi vật thể để đưa 

vào Danh mục di sản văn 

hoá phi vật thể quốc gia 

15/8/2010  



21 

 

142  Thông 

tư 

Số 13/2010/TT-

BVHTTDL  

ngày 30/12/2010 

Quy định trình tự, thủ tục 

đề nghị công nhận bảo vật 

quốc gia 

01/3/2011 

 

 

143  Thông 

tư 

Số 19/2012/TT-

BVHTTDL 

ngày 28/12/2012 

Quy định loại di vật, cổ 

vật không được mang ra 

nước ngoài 

15/02/2013 

 

 

144  Thông 

tư 

Số 10/2013/TT-

BVHTTDL 

ngày 6/12/2013 

Quy định chi tiết và 

hướng dẫn thực hiện một 

số điều của Luật Quảng 

cáo và Nghị định số 

181/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Quảng 

cáo 

01/02/2014  

145  Thông 

tư 

Số 28/2014/TT-

BVHTTDL 

ngày 31/12/2014 

quy định về quản lý hoặt 

động mua bán hàng hóa 

quốc tế thuộc diện quản lý 

chuyên ngành văn hóa 

của Bộ VHTTDL 

01/3/2015  

146  Thông 

tư  

Số   01/2018/TT-

BVHTTDL ngày 

18/01/2018  

Quy định chi tiết thi hành 

một số điều tại Nghị định 

số 113/2013/NĐ-CP ngày 

02 tháng 10 năm 2013 của 

Chính phủ về hoạt động 

mỹ thuật 

01/3/2018  

IV. XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

Văn bản của Quốc hội, Chủ tịch nước 

147  Luật 15/2012/QH13 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính 

01/7/2013  

148  Luật 67/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Xử lý vi 

phạm hành chính 

01/01/2022  

149  Lệnh Số 13/2012/L-

CTN ngày 

02/7/2012 

Công bố Luật Xử lý vi 

phạm hành chính 

02/7/2012  

150  Lệnh Số 15/2020/L-

CTN ngày 

Công bố Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật 

27/11/2020  
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27/11/2020 Xử lý vi phạm hành chính 

Văn bản của Chính phủ 

151  Nghị 

định 

Số 81/2013/NĐ-

CP  

ngày 17/7/2013 

Quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành 

Luật Xử lý vi phạm hành 

chính 

19/7/2013  

152  Nghị 

định 

Số 

131/2013/NĐ-CP  

ngày 16/10/2013 

Quy định xử phạt vi phạm 

hành chính về quyền tác 

giả, quyền liên quan 

15/12/2013  

153  Nghị 

định  

Số 

158/2013/NĐ-CP  

ngày 12/11/2013  

Quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực 

văn hóa, thể thao, du lịch 

và quảng cáo 

01/01/2014  

154  Nghị 

định 

Số 97/2013/NĐ-

CP  

ngày 18/8/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định Số 

81/2013/NĐ-CP  

ngày 17/7/2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi 

hành Luật Xử lý vi phạm 

hành chính 

5/10/2017  

155  Nghị 

định  

Số 28/2017/NĐ-

CP  

ngày 20/3/2017  

Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 

131/2013/NĐ-CP ngày 

16/10/2013 của Chính 

phủ quy định xử phạt 

VPHC về quyền tác giả, 

quyền liên quan và Nghị 

định số 158/2013/NĐ-CP 

ngày 12/11/2013 của 

Chính phủ quy định xử 

phạt VPHC trong lĩnh vực 

văn hóa, thể thao, du lịch 

và quảng cáo 

05/5/2017  

156  Nghị 

định 

Số 45/2019/NĐ-

CP ngày 

21/5/2019 

Quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong 

lĩnh vực du lịch 

01/8/2019  

157  Nghị 

định 

Số 46/2019/NĐ-

CP ngày 

27/5/2019 

Quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong 

lĩnh vực thể thao 

01/8/2019  
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